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CHƯƠNG I

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 
THÔNG THƯỜNG
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1.	 MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP, CHÀO HỎI, HỎI THÔNG TIN 
CƠ BẢN

STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

1. Xin chào Hello Hê - lâu

2. Chào mừng Welcome Oeo - căm

3. Rất vui được gặp 
bạn

Nice/Glad to meet 
you

Nai(x)/Gờ lát + tu 
mít diu

4. Bạn tên là gì? What’s your name? Oắt - s - do - nêm

5. Tên tôi là…… My name is…. Mai - nêm - i - 
xờ…

6. Chúc một ngày  
tốt lành. Have a nice day! He - vờ - ơ - nai 

- đây

7. Xin mời vào Please come in! Pờ - lít - s - căm 
- in

8. Chào buổi sáng Good morning Gút - mo - ninh

9. Chào buổi chiều Good afternoon Gút - áp - tơ - nun

PHẦN 1 
MỘT SỐ MẪU CÂU CƠ BẢN
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

10. Chào buổi tối Good evening Gút - i - vơ - ninh

11. Tôi không hiểu 
tiếng Anh lắm

I don’t understand 
English well

Ai đôn ăn - đờ - 
sờ - ten Ing-lích 

oeo

12. Vui lòng nói chậm Please speak 
slowly

Pờ - lít sờ - pích 
sờ - lâu - li

13. Vui lòng nhắc lại Please repeat Pờ - lít ri - pít

14. Tôi có thể giúp gì 
cho bạn?

What can I help 
you?

Oắt- ken -ai - hép 
-diu?

15. Từ này nói thế nào 
trong tiếng Anh?

What is this called 
in English?

–Oắt i dít côn in 
Ing-lích?

16. Từ này nghĩa là gì? What does this 
word mean?

Oắt đơ dít uốt 
min?

17. Cảm ơn Thank you/ Thanks
Thanh kiu/ Thanh 
s (chữ sờ phát âm 

nhẹ)

18. Bạn có khỏe 
không? How are you? Hao – a – diu?

19. Trả lời:

19.1 Tôi khỏe, cảm ơn, 
còn bạn?

I’m fine, thank you. 
And you?

Am – phai. Thanh 
– kiu. En – diu?

19.2 Tôi hơi mệt I’m tired Am – tai - ợt
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

19.3 Tôi đang ốm I’m sick Am - sích

20 Bạn bao nhiêu 
tuổi? How old are you? Hao – âu – a – 

diu?

21 Tôi … tuổi I’m (số đếm, xem tại 
phần 3) years old

Am - (số đếm, 
xem tại phần 3)- 

dia - âu

22. Bạn đến từ đâu?

Where are you 
from?

Oe - a - diu - phờ 
- rom?

Where do you 
come from?

Oe – đu – diu – 
căm – phờ - rom?

23. Tôi đến từ……. I’m from….. Ai - am - phờ - 
rom…

24. Bạn là người Pháp 
phải không? Are you French? A – diu – Phờ - 

ren(ch)?

25. Đúng / Phải / Vâng Yes Dét

26. Không No Nâu

27. Xin lỗi  
(khi mắc lỗi) Sorry So - ri

28. Xin lỗi  
(với nghĩa lịch sự) Excuse me Ếch – s - ciu  mi

29. Tạm biệt Goodbye Gút - bai

30. Hẹn gặp lại See you again Si diu ơ-ghên
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2.	TỪ VỰNG VÀ MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP VỀ GIA ĐÌNH

STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

1. Bạn có anh chị em 
không?

Do you have any 
sister or brother
Do you have any 
sibblings?

Đu diu hép en 
ni sít-tờ o bở-
ra-dờ?
Đu diu hép en ni 
síp – bờ - linh?

2. Tôi là con một I’m an only child Am ân ôn-li chai

3. Bạn có gia đình 
chưa?

Are you married? A diu me-ri?

4. Bạn lập gia đình 
bao lâu rồi?

How long have you 
been married?

Hao long hép 
diu bin me-ri?

5. Bạn có con chưa? Have you got any 
kid?

Hép diu gót en-
ni kít?

6. Bạn có bao nhiêu 
con?

How many kids do 
you have?

Hao me-ni kít 
đu diu hép?

7. Tôi có + (số đếm) 
+ bé

I have + (số đếm) 
+ kids

Ai hép + (số 
đếm) + kít(s)

8. Tôi li hôn/li dị rồi I’m divorced Am đi-vóoc

9. Gia đình bạn có 
bao nhiêu thành 
viên?

How many mem-
bers are there in 
your family?

Hao me-ni 
mem-bờ a de in 
do phem-mơ-li?

10. Gia đình tôi có + 
(số đếm) + thành 
viên

There are + (số 
đếm) + members 
in my family

De a + (số đếm) 
+ mem-bờ in 
mai phem-mơ-li

11. Ông Grandfather Gờ-ren Pha-dờ



Cẩm nang tiếng Anh thông dụng cho thanh niên lao động8

STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

12. Bà Grandmother Gờ-ren Ma-dờ

13. Bố Dad/Father Đét/Pha-dờ

14. Mẹ Mom/Mother Măm/Ma-dờ

15. Anh trai/em trai Brother Bờ-ra-dờ

15.1.  Anh trai Older brother Âu-đờ bờ-ra-dờ

15.2 Em trai Younger brother Giăng-gờ bờ-
ra-dờ

16. Chi gái/em gái Sister Sít-tờ

16.1. Chị gái Older sister Âu-đờ sít-tờ

16.2 Em gái Younger sister Giăng-gờ sít-tờ

17. Bác gái/Cô/dì Aunt An(t)

18. Bác trai/Chú Uncle Ăng-cồ

19. Cháu trai Cousin Cơ-dừn

20. Cháu gái Niece Ni(x)

21. Chồng/Vợ Husband/Wife Hát(x)-bừn/
Oai(ph)

22. Con trai Son Xăn

23. Con gái Daughter Đo-tờ
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* Lưu ý: - Bảng dưới đây không liệt kê đầy đủ tất cả các quốc 
gia, vùng lãnh thổ
- Bảng dưới đây chỉ tổng hợp một số quốc gia thường được 
gọi tại Việt Nam theo phiên âm tiếng Hán (Ví dụ: Áo, Nga, 
Đức, …). Các quốc gia vốn vẫn được gọi tại Việt Nam theo 
âm la – tinh (Ví dụ: Argentina: Ác-ghen-ti-na; Brazil: Bờ-ra-
zil, Croatia: Cờ - roát – ti –a, …) sẽ không được tổng hợp.
- Các quốc gia được tổng hợp theo khu vực địa lý và sắp xếp 
theo bảng chữ cái

PHẦN 2 
TÊN MỘT SỐ QUỐC GIA

STT Tên 
quốc gia Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng nói/ 

Quốc tịch Tiếng Việt

A. CHÂU ÂU

I KHU VỰC BẮC ÂU
1. Anh England Inh - lừn English Inh – lít - s
2 Thụy Điển Sweeden Sờ - uy – đừn Swedish Sờ - uy- đish

3.

Vương 
quốc Anh 
và Bắc Ai 

len

United 
Kingdom

Diu – nai – tựt 
Kinh – đừm British Bri - tít
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STT Tên 
quốc gia Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng nói/ 

Quốc tịch Tiếng Việt

II KHU VỰC TÂY ÂU
4. Áo Austria Ốt – s – tri - a Austrian Ốt – s – tri - ừn
5. Bỉ Belgium Beo – giừm Belgian Beo – giừn
6. Đức Germany Dơ - man - ni German Dơ – mừn
7. Hà Lan Netherlands Ne – thờ - len Dutch Đắt - ch
8. Pháp France Phờ - răng French Phờ - ren - ch

9. Thụy Sỹ Switzerland Sờ - uýt – dờ 
- len Swiss Sờ - uýt - s

III KHU VỰC NAM ÂU

10. Bồ Đào 
Nha Portugal Po – tu – gồ Portuguese Po – tu - ghít

11 Hy Lạp Greece Gờ - rich Greek Gờ - rich - k

12. Tây Ban 
Nha Spain Sờ - pên Spanish Sờ - pên - nít

13. Ý Italy I – ta – ly Italian I – ta – li - ừn
IV KHU VỰC ĐÔNG ÂU
14. Ba Lan Poland Pâu – lừn Polish Pâu – lít - s
15. Nga Russia Rát- si - ờ Russian Rát – si - ừn
B. CHÂU MỸ
I KHU VỰC BẮC MỸ

16. Mỹ/Hoa Kỳ America/
USA

Ờ - me - ri - cờ/
Diu - Ét - Ây American Ờ - me – ri – 

cừn
C. CHÂU Á
I KHU VỰC TÂY Á

17.. Thổ Nhĩ Kỳ Turkey Tơ – ki Turkish Tơ – kít -s
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STT Tên 
quốc gia Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng nói/ 

Quốc tịch Tiếng Việt

II KHU VỰC NAM VÀ TRUNG Á
18. Ấn Độ India In – đi - ờ Indian In – đi - ừn
III KHU VỰC ĐÔNG Á

19. Hàn Quốc Korea Cô - ri - ờ Korean Cô – ri - ừn

20. Mông Cổ Mongolia Mần – gôn – 
li - ờ Mongolian Mần – gôn – 

li - ừn

21. Nhật Bản Japan Giơ - pen Japanese Gia – pan – 
nít - s

22. Triều Tiên North Korea Nót - Cô - 
ri - ờ North Korean Nót - Cô - ri 

- ừn

23. Trung 
Quốc China Chai - nơ Chinese Chai – nít - s

23.1 Đài Loan Taiwan Thai - oan Taiwanese Thai – oan – 
nít - s

23.2 Hồng 
Công Hong kong Hoong - 

koong
IV KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

24.. Bru-nây Brunei Bờ-ru-nây Bruneian Bờ - ru – nây - ừn

25. Campuchia Cambodia Cam – bâu – 
đi - ờ Cambodian Cam – bâu – 

đi - ừn

26. In đô nê 
xi a Indonesia In-đô-ni-gì-ờ Indonesia In-đô-ni-gì-ừn

27. Lào Laos Lao – s Laotian Lao – ti - ừn

28. Ma lai xi a Malaysia Mờ-lây-xi-ờ Malaysian Mờ-lây-xi-ừn

29. Mi-an-ma Myanmar Mi-an-ma Burmese Bơ-mít(s)
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STT Tên 
quốc gia Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng nói/ 

Quốc tịch Tiếng Việt

30. Phi-líp-pin Philippines Phi-líp-pin Filipinos Phi-líp-pin-nốt

31. Xinh-ga-po Singapore Xinh-ga-po Singaporean Xinh-ga-po-
ri-ừn

32. Thái Lan Thailand Thai-lừn Thai Thai

D CHÂU ĐẠI DƯƠNG

33. Úc Australia Ốt - xtrây - 
li - a Australian Ốt - xtrây - li 

-ừn

E CHÂU PHI

I KHU VỰC BẮC VÀ TÂY PHI

34. Ai Cập Egypt Ê- gíp Egytian E – gíp – ti - ừn

35. Ma rốc Morocco Mơ - rốc - câu Moroccan Mơ – rốc – cừn

II KHU VỰC NAM VÀ TRUNG PHI

36. Nam Phi South Africa Sao Áp – ri 
– ca South African Sao Áp – ri 

–cừn
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Số đếm Tiếng Anh Phát âm
A Số từ 0 - 9
0 Zero Di - ờ - râu
1 One Oăn
2 Two Tru
3 Three Thờ ruy
4 Four Pho
5 Five Phai
6 Six Xích
7 Seven Xe – vừn
8 Eight Ết
9 Nine Nai
B Số hàng chục
I. Số từ 11 - 19

10 Ten Then
11 Eleven I le vừn
12 Twelve Theo
13 Thirteen Thơ tìn

PHẦN 3 
SỐ ĐẾM
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Số đếm Tiếng Anh Phát âm
14 Fourteen Pho tin
15 Fifteen Phíp tin
16 Sixteen Xích tin
17 Seventeen Xe vừn tin
18 Eighteen Ết tin
19 Nineteen Nai tin
II Số từ 20 đến 99

II.1. Số chẵn hàng chục: 
20 Twenty Thoen ti
30 Thirty Thớt-ti
40 Forty Phót-ti
50 Fifty Phíp-ty

60-90
Số đếm + “ty”
VD: 60: Sixty

80: Eighty

II.2.

Số không chẵn hàng chục 
(VD: 31, 65,…)

Công thức: Số chẵn hàng chục (mục B.II.1) + Số từ 
0-9 (mục A), ví dụ:

31 Thirty one Thớt ti oăn
65 Sixty five Xích ti phai
C. Số hàng trăm (100 – 999)

I.
Số chẵn hàng trăm

Công thức: Số đếm từ 1 đến 9 (mục A) + “hun-
dred”, ví dụ:
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Số đếm Tiếng Anh Phát âm
100 One hundred Oăn hăn đờ rớt
300 Three hundred Thờ ruy hăn đờ rớt
900 Nine hundred Nai hăn đờ rớt

II.

Các số không chẵn hàng trăm (VD: 103, 685, 
741,…)
Công thức: Số chẵn hàng trăm (Mục B.III.1) + and 
+ Số hàng chục (Mục B.II), ví dụ:

103 One hundred and three Oăn hăn đờ rớt en thờ 
ruy

685 Six hundred and eighty 
five

Xích hăn đờ rớt en ết 
ti phai

741 Seven hundred and 
forty one

Xe vừn hăn đờ rớt en 
pho ti oăn

D.

Số hàng nghìn (1000 – 999.999)

Lưu ý: Tại mục này và các mục đếm số hàng triệu, 
hàng tỷ, để giảm độ phức tạp và tăng tính thực 
tiễn, Cẩm nang chỉ cung cấp các số chẵn hàng 
nghìn, hàng triệu, hàng tỷ (ví dụ: 1.000, 40.000, 
830.000,5.390.000,…) và các số hàng nghìn có 04 
chữ số (ví dụ: 2021, 2098) để hướng dẫn cách đọc 
số năm và các số đơn giản). Các số không chẵn có 
từ 05 chữ số trở lên (ví dụ: 82.685, 683.791,…), Cẩm 
nang không đề cập để tránh gây phức tạp.

I. Công thức: Số tại mục A/mục B.II.1/mục C.I + 
“thousand”, ví dụ: 
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Số đếm Tiếng Anh Phát âm
1.000 One thousand Oăn thao dừn

40.000 Forty thousand Pho ti thao dừn

830.000 Eight hundred thirty 
thousand

Ết hăn đờ rớt thao dừn

2021

* Lưu ý: Khi đọc số năm, có 02 cách đọc

Cách 1: Đọc bình 
thường như số đếm
Two thousand and 
twenty one

Tru thao-dừn en toen-ti 
oăn

Cách 2:
Twenty twenty-one Toen-ti toen-ti oăn

E. Số hàng triệu (1.000.000 – 9.999.999)
3.000.000 Three million Thờ ruy mi li ừn

56.500.000 Fifty six million and five 
hundered thousand

Phíp-ti xích mi-li-ừn en 
phai hăn-đờ-rớt thao-
giừn 

784.000.000 Seven hundred eighty 
four million

Se vừn hăn đờ rớt ết ti 
pho mi li ừn

F. Số hàng tỷ (1.000.000 – 9.999.999)
5.000.000.000 Five billion Phai bi-li-ừn

43.000.000.000 Forty three billion Pho-ti thờ-ruy bi-li-ừn

235.500.000.000
Two hundred thirty-five 
billion and five hundred 
million

Tru hăn-đờ-rớt thớt-ti 
phai bi-li-ừn en phai 
hăn-đờ-rớt mi-li-ừn
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CHƯƠNG II

THANH NIÊN
LÁI XE TAXI
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STT Từ vựng Dịch nghĩa Cách đọc

1. Speedometer Đồng hồ đo tốc 
độ

Sờ-pi-đờ-mi-tờ

2. Odometer
Đồng hồ đo 

quãng đường xe 
đã đi

Âu-đờ-mi-tờ

3. Temperature 
Gauge Đồng hồ nhiệt độ Tem-pơ-rít-chờ 

gây

4. Tachometer Đồng hồ đo tốc 
độ

Ta-cơ-mi-tờ

5. Wheel Bánh xe Uyu

6. Steering Wheel Tay lái Sờ-tia-rinh uyu

7. Power steering Tay lái trợ lực Pao-ờ sờ-tia-rinh

8. Cruise control Hệ thống điều 
khiển hành trình

Cờ-rui(s) cần-trô

9. Horn Còi Hon

PHẦN I 
MỘT SỐ TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ XE Ô TÔ
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STT Từ vựng Dịch nghĩa Cách đọc

10. Navigation 
System

Hệ thống điều 
hướng

Na-vi-gây-sừn 
Xít-từm

11. Radio Đài Rây-đi-âu

12. CD player Máy phát nhạc Xi-đi pờ-lây-ờ

13. Heater Máy sưởi Hi-tờ

14. Air condition-
ing Điều hòa E con-đi-sừn-ninh

15. Seat Chỗ ngồi, ghế 
ngồi

Xít

16. Seat belt Dây an toàn Xít beo

17. Brake Phanh Bờ-rếch

18. Emergency 
Brake Phanh khẩn cấp I-mơ-giừn-xi bờ-

rếch

19. Handbrake Phanh tay Hen bờ-rếch

20. Dish brake Đĩa phanh Đít(s) bờ-rếch

21. Accelerator Chân ga A-xê-lơ-rây-tờ

22. Automatic 
transmission Hộp số tự động O-tu-ma-tích 

tren(s)-mít-sừn

23. Gearshift Cần sang số Ghia-síp

24. Manual trans-
mission Hộp số tay Men-niu-ồ tren(s)-

mít-sừn

25. Stick shift Cần số Sờ-tích síp
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STT Từ vựng Dịch nghĩa Cách đọc

26. Clutch Côn Cờ-lắt(ch)

27. Air bag Túi khí E béch

28. Dashboard Bảng đồng hồ Đát(s)-bót

29. Gas gauge Nhiên liệu kế Ga(s) gây

30. Bumper Bộ phận hãm 
xung

Băm-pờ

31. Transmission Hộp số Tren-mít-sừn

32. Engine Động cơ En-giừn

33. Fuel injection 
system

Hệ thống phun 
xăng

Phiu-ờ in-giếch-
sừn sít-từm

34. Fuel pipe Ống dẫn nhiên 
liệu

Phiu-ờ pai(p)

35. Radiator Bộ tản nhiệt Rây-đi-ây-tờ

36. Radiator hose Ống tản nhiệt Rây-đi-ây-tờ hâu(s)

37. Alternator Máy phát điện On-tơ-nây-tờ

38. Shock absorber Bộ giảm xóc Sốc ép-dóp-bờ

39. Battery Ắc quy Bát-tơ-ri

40. Carburetor Bộ chế hòa khí Ca-bơ-rây-tờ

41. Parking sensor Bộ cảm biến tiến 
lùi

Pác-kinh xen-xờ

42. Headlight Đèn pha Hét-lai(t)

43. Turn signal Đèn báo rẽ Tơn xích nồ
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STT Từ vựng Dịch nghĩa Cách đọc

44. Parking light Đèn báo đỗ Pác-kinh lai(t)

45. Side mirror Gương chiếu hậu Sai mi-rờ

46. Tail light Đèn hậu Têu lai

47. Brake light Đèn phanh Bờ-rếch lai(t)

48. Backup light Đèn lùi xe Bách-cắp lai(t)

49. Warning lights Đèn cảnh báo Uân-ninh lai(t)

50. Outside mirror Gương chiếu hậu Ao sai mi-rờ

51. Indicator Đèn báo hiệu In-đi-cây-tờ

52. Rearview 
mirror Kính chiếu sau Ria-viu mi-rờ

53. Exhaust pipe Ống xả Ích-dót pai(p)

54. Fender Cái chắn bùn Phen-đờ

55. Gas cap Nắp bình xăng Ga cáp

56. Gas pump Bơm xăng Ga păm(p)

57. Gas tank Bình xăng Ga tanh(k)

58. Hood Mui xe Hút(d)

59. License plate Biển số xe Lai-xừn pờ-lết

60. Tire Lốp xe Tai

61. Spare tire Lốp xe dự phòng Xờ-pe tai

62. Trunk Cốp xe Trăng(k)

63. Visor Tấm che nắng Vai-dờ
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STT Tình huống Tiếng Anh Phiên âm
I. Tài xế hỏi

1. Bạn muốn đi đâu? Where do you 
want to go?

Oe đu diu oăn 
tu gâu

2.
Trả lời:

Tôi muốn đến …

I want to go to + 
địa điểm

Ai oăn tu gâu 
tu …

I’d like to go 
to…+ địa điểm

Ai - lai - tu - gâu 
- tu

Could you take 
me to + địa 
điểm?

Cút - diu tếch mi 
tu ..

II Khách hỏi/đề nghị

1. Đi từ A đến B hết 
bao nhiêu tiền?

How much 
does it cost 
to go from 
A to B

Hao măt-ch 
đớt ít cốt 
tu gâu phờ 
rom A tu B?

PHẦN II 
MỘT SỐ HỘI THOẠI THƯỜNG DÙNG



Cẩm nang tiếng Anh thông dụng cho thanh niên lao động 23

STT Tình huống Tiếng Anh Phiên âm

2.

Trả lời:

Quý khách thanh 
toán theo công 
tơ mét

It depends 
on the 
metter

Ít đi pen on 
dơ mét tơ

3.
Tôi có thể thanh 
toán bằng thẻ 
được không?

Can I pay by 
card

Ken ai pây 
bai các

4.

Chúng ta có thể 
dừng lại ở … được 
không? 

(ví dụ: máy rút 
tiền)

Could we stop 
at the… ? (ATM/
cashpoint: máy 
rút tiền)

Cút – uy – sờ - 
tóp - ất – dờ … 
(Ây-ti-em/cát – sh 
– poi)

5. Chuyến đi hết bao 
lâu?

How long will 
the ride take?

Hao loong uyn 
dờ rai tếch?

6. Trả lời: Khoảng + 
(số) phút/giờ

It takes about + 
(số) + minutes/
hours

Ít tếch ơ bao + 
(số) + mi nít/
ao-ờ-sờ

7. Chúng ta gần đến 
nơi chưa?

Are we almost 
there?:

A uy ôn mốt – s 
– de?

8.
Trả lời: Rồi/Chưa, 
còn … giờ/phút 
nữa

Yes/No, about 
+ (số) + hours/
minutes

Dét/Nâu, ơ bao + 
(số) + ao ờ (s)/mi 
nít (s)

9.
Tôi có thể mở/
đóng cửa sổ 
không?

Can I open (mở)/
close (đóng) the 
window?

Ken ai âu pừn/ cờ 
lâu dờ uyn đầu?
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STT Tình huống Tiếng Anh Phiên âm

10.
Anh/chị có thể 
đón tôi ở đây lúc + 
(giờ) được không?

Could you pick 
me up here at + 
(giờ)?

Cút diu pích mi 
ắp ất + (giờ)

11.
Anh/chị có thể 
chờ tôi ở đây được 
không?

Could you wait 
for me here? Cút diu uết pho 

mi hia?

12.

Trả lời: Nếu được, 
trả lời Yes.
Có thể hỏi thêm: 
Bạn muốn tôi chờ 
trong bao lâu?

Nếu bận, trả lời:

How long do I 
have to wait for 
you?

Sorry, I’m busy

Hao loong đu ai 
hép tu uế pho 
diu?

Xo ri, am bi di

13.
Anh/Chị đã bật 
đồng hồ công tơ 
mét chưa?

Is the meter on? I dờ mi tờ on?

14.
Anh/Chị bật đồng 
hồ công tơ mét 
lên đi!

Please turn the 
meter on. Pờ lít tơn dờ mi 

tờ on

15. Tôi có thể lấy hóa 
đơn không?

Can I get the 
receipt?

Ken ai ghét dờ 
ri xíp?

16.

Khách không nhận 
tiền trả lại: Không 
sao đâu, anh/chị 
cứ giữ lấy tiền lẻ

That’s fine, keep 
the change. Dát (s) phai, kíp 

dờ chên
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STT Tình huống Tiếng Anh Phiên âm
17. Trả lời: Xin cảm ơn Thank you! Thanh kiu
III. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

1.

Khách nói nhưng 
lái xe không hiểu 
khách nói gì => 
Nên nói:
- Xin chờ một chút, 
tôi sẽ liên lạc với 
tổng đài
- Xin vui lòng viết 
ra giấy
(Lái xe đưa giấy bút 
cho khách viết, nếu 
không rõ có thể hỏi 
lại tổng đài)

- Please wait, 
I will ask our 
center

- Please write 
down here

Pờ lis uết, ai uyn 
át(s) ao-ờ ô-pê 
rây tờ.

Pờ lis, roai đao 
hia

2.

Khách lên xe nhưng 
xe vừa trả khách 
trước, lái xe chưa kịp 
tắt đồng hồ:

Xin lỗi, xin vui lòng 
xuống xe để tắt 
đồng hồ

Sorry, to turn off 
taxi clock, please 
get off

So ri, tu tơn ọp 
taxi cờ lóc, pờ lis 
gét ọp
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STT Tình huống Tiếng Anh Phiên âm

3.

Trường hợp khách 
phản ánh di đường 
vòng và tỏ thái độ 
khó chịu, nên nói:

Xin lỗi, tôi nhầm ạ
Sorry, I am 
wrong So ry, ai em rong

4.

Trường hợp muốn 
tiếp tục được phục 
vụ khách lần sau:

Vui lòng gọi cho 
tôi nếu bạn cần. 
Đây là số điện 
thoại của tôi. (đưa 
card cho khách)

Please call me if 
you need. Here 
is my phone 
number

Pờ lít (s) côn me 
íp diu nít,, hia ít 
mai phôn năm 

bờ

5.

Khi tiễn khách 
xuống xe, nên nói:
- Rất mong được 
gặp lại quý khách
- Rất vui được 
phục vụ quý khách

Hope to see you 
again

I am happy to 
serve you

Hốp tu xi diu 
ơ-ghên

Am hép pi tu 
sớp-v diu
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CHƯƠNG III

THANH NIÊN
LÀ NGƯỜI BÁN HÀNG
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

Hội thoại 1:

Người 
bán

Xin chào. Bạn có 
khỏe không?

Hello. How are 
you?

Hê lô. Hao - a - 
diu?

Khách 
hàng

Tôi khỏe. Cảm 
ơn. Còn bạn?

I’m fine. Thanks. 
And you?

Am - phai. 
Thanh - xờ. Èn 
- díu?

Người 
bán

Tôi cũng khỏe. 
Cảm ơn vì đã đến 
cửa hàng tôi.

I’m fine, too. 
Thanks for your 
coming.

Am - phai - tu. 
Thanh - pho - do 
- căm - minh

Hội thoại 2:

Người 
bán

- Quý khách 
muốn mua gì?
hoặc
- Quý khách 
muốn tìm gì?

- What do you 
want to buy?

- What are you 
looking for?

- Oắt - đu - diu - 
oăn - tu - bai?)
- Oắt - a - diu - 
lúc - kinh - pho?

PHẦN I 
MUA HÀNG
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

Khách 
hàng

- Tôi muốn 
mua……(+ tên 
sản phẩm)

- Tôi đang tìm…
(+ tên sản phẩm)

- I want to 
buy……

- I’m looking 
for….

- Ai oăn tu bai 
…

- Am lúc kinh 
pho …

Một số từ vựng về sản phẩm buôn bán

1. Tiếng Việt Tiếng Anh Cách phát âm

2. Quần áo Clothes Cờ - lâu 

3. Giày dép Shoe Su

4. Mũ Hat Hét

5. Túi xách Bag Béc

6. Trang sức Jewelry Zu - ơ - ri 

7. Đồ lưu niệm Souvenir Su - vơ - nia 

8. Áo phông/áo 
phông có cổ

T - shirt/polo 
shirt

Ti - sớt/pô - lô 
- sớt  

9. Váy liền Dress Đờ - rét 

10. Chân váy Skirt Sờ - cớt 

11. Áo sơ mi nam Shirt Sớt

12. Áo sơ mi nữ Blouse Bờ - lao - sờ 

13. Quần sooc Short Sót 
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

14. Tất Sock Sốc

15. Dép lê Slipper Sờ - líp - pơ 

16. Áo mưa Raincoat Rên - cốt

17. Ô Umbrella Ăm - bờ - re - lơ

18. Phụ kiện điện 
thoại

Phone acces-
sories

Phôn - ơ - xét - 
sơ - rai

19. Quần Trouser Trau - dơ 

20. Quần bò Jean Din

21. Quần áo thể thao Sportswear Sờ - pót - goe

22. Quần lót Underwear Ăn - đơ - goe 

23. Áo lót phụ nữ Bra Bờ - ra 

24. Mỹ nghệ than đá Coal souvenir câu - su - vơ - nia

25. Bánh Cookies Cúc - ki

26. Kẹo Candy ken - đi 

27. Xoài Mango Meng - gồ 

28. Dừa Coconut Câu - câu - nắt 

29. Vải Lychee Li - chi

30. Đèn pin Flashlight Phờ - lát - lai

31. Điện thoại di 
động Cell phone Seo - phôn 

32. Pin Battery Bát - tơ - ri 
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* Cách hỏi và trả lời giá tiền: 

Tiếng Việt Tiếng Anh Cách phát âm

Hỏi: Cái này bao nhiêu 
tiền? 
(Hỏi cho 1 món đồ)

How much is it? Hau - mát - i - dít?

Trả lời: Nó … VNĐ It’s + (số đếm) + 
VNĐ

Ít (s) + (số đếm) + 
Việt Nam đồng

Hỏi: Chúng bao nhiêu 
tiền? 
(Hỏi cho nhiều món)

How much are 
they? Hau - mát - a - dây?

Trả lời: Chúng … VNĐ They are + (số 
đếm) + VNĐ

Dây a + (số đếm) + 
Việt Nam đồng

* Số tiền: Xem Chương I, Phần 3. Số đếm
Ví dụ:
- 350.000 VNĐ: Three hundred and fifty thousand Viet-
nam Dong.
(Sờ ruy hăn đờ rớt en phíp ty thao giừn Việt Nam Đồng).

PHẦN II 
HỎI GIÁ TIỀN
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- 2.630.000 VNĐ: Two million six hundred and thirty 
thousand VND.
(Tu mi li ừn sích hăn đờ rớt en thớt ty thao giừn Việt Nam 
Đồng).
 * Mặc cả khi mua hàng:

Tiếng Việt Tiếng Anh Cách phát âm

Hỏi: Có thể giảm 
giá không? Can you discount? Ken - diu - đít - cao?

Trả lời: 

1. Có. Tôi có thể 
giảm.

(Sau đó nói số tiền 
đã giảm so với giá 
trước đó)

Yes. I can discount. Dét. Ai - ken - đít - 
cao.

2. Không. Không 
thể giảm.

No. I can not dis-
count.

(Nói tắt: No discount)

Nâu. Ai - ken - nót - 
đít - cao. 

(Nâu - đít - cao)

3. Nó đã được 
giảm giá rồi. Sale already. Sêu - ô - rét - dy.
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Tiếng Việt Tiếng Anh Cách phát 
âm

Cách hỏi kích cỡ:
Người 
bán

Quý khách mặc 
cỡ nào? What is your size? Oắt - i - do 

- sai?
Quý khách muốn 
cỡ nào? 

What size do you 
want?

Oắt - sai - đu 
- diu - goăn?

Khách 
hàng Cỡ nhỏ Size S Ét

Cỡ trung bình Size M Em
Cỡ lớn Size L Eo
Cỡ rất lớn Size XL Ách xì eo
Cỡ rất rất lớn Size XXL Ách Ách eo

Người 
bán

Quý khách cao 
bao nhiêu?

What is your 
height?

Oắt i do hai 
(t)?

Quý khách nặng 
bao nhiêu cân?

What is your 
weight?

Oắt i do uây 
(t)?

Khách 
hàng (Số đếm) + cm/kg

(Số đếm) + 
xen ti mét/ ki 
lo gram

PHẦN III 
HỎI KÍCH CỠ
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

Cách hỏi về màu sắc:

Người 
bán

Quý khách 
thích màu nào? 

What color do 
you like?

Oắt - ca - lơ - 
đu - diu - lai?

Khách 
hàng

Tôi thích….(+ 
tên màu) I like……. Ai - lai - …….

Một số từ vựng về màu sắc
1. Đỏ Red Réc
2. Vàng Yellow Dia - lâu
3. Xanh da trời Blue Bờ - lu
4. Xanh lá cây Green Gờ - rin
5. Hồng Pink Pinh
6. Đen Black Bờ - lách 
7. Trắng White Goai
8. Da cam Orange O - rên 
9. Tím Violet

Purple
Vai - ơ – lợt
Pơ – pờ

PHẦN IV 
HỎI MÀU SẮC
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10. Xám Gray Gờ - rây
11. Nâu Brown Bờ - rao 
12. Vàng óng Gold Gâu - đ
13. Bạc Silver Siu - vờ 

 Một số câu giao tiếp thông dụng:

Khách 
hàng

Tôi có thể thử 
không?

Can I try it? Ken ai trai it?

Người 
bán

Vâng. Tất nhiên Yes. Of course. Dét. Ợp cót

Người 
bán

Nó có vừa 
người quý 
khách không?

Does it fit you? Đa dít phít 
diu?

Khách 
hàng

Không. Nó quá 
to.
Không. Nó quá 
nhỏ

No. It’s too big.
No. It’s too 
small.

Nâu. Ít tu 
bích.
Nâu. Ít tu sờ 
mo

Người 
bán

Quý khách có 
thích không?

Do you like it? Đu diu lai kít

Khách 
hàng

Có. Tôi thích.

Không, tôi 
không thích

Yes I do.

No, I don’t.

Dét. Ai đu

Nâu. Ai đôn.
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

Người 
bán

Bạn muốn mua 
cho ai?

Who do you want 
to buy for?

Hu - đu - diu - 
oăn - tu - bai  
- pho?

Khách 
hàng

Tôi muốn mua 
cho …

I want to buy 
for …

Ai – oăn – tu 
– bai - pho

Cho + từ vựng về 
người thân (xem 
Chương I, phần 1.2. 
Từ vựng và một số 
câu giao tiếp về gia 
đình)

For … Pho …

Người 
bán

Khi muốn hỏi thêm 
thông tin:
Ông/Bà/Anh/Cô ấy 
có … không?

Is he (dùng cho 
ông/anh)/ she 
(dùng cho bà/cô) 
+ (tính từ)?

I hi/si + (tính 
từ)?

PHẦN V 
BẠN MUỐN MUA CHO AI?
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

Béo Fat Phét

Gầy Thin Thin

Cao Tall Thôn (lờ)

Thấp Short Sót 

MỘT SỐ HỘI THOẠI THƯỜNG GẶP

Hội thoại 1

Người 
bán

- Xin chào quý 
khách. Xin 
mời vào.

- Hello, guest. 
Please come in! 

- Hê lô, ghét. Pờ li 
căm in?

Khách 
hàng

- Xin chào. Rất 
vui được gặp 
bạn.

- Hello. Nice to 
meet you.

- Hê lô. Nai tu mít 
diu.

Người 
bán

- Tôi cũng 
rất vui được 
gặp bạn. Quý 
khách muốn 
mua gì?

- Nice to meet 
you, too. What do 
you want to buy?

- Nai tu mít diu, 
tu. Goắt đu diu 
goăn tu bai?

Khách 
hàng

- Tôi đang tìm 
một đôi giày.

- I’m looking for a 
pair of shoes?

- Am lúc kinh 
pho ơ pe ợp su.

Người 
bán

- Quý khách 
mua cho ai 
vậy?

- Who do you 
want to buy for? 

- Hu đu diu goăn 
tu bai pho?
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Khách 
hàng

- Cho vợ tôi - For my wife. - Pho mai goai.

Người 
bán

- Đây ạ. Đây 
là mẫu mới 
nhất.

- Here they are. 
This is the newest 
model.

- Hia dây a. Dít i 
dơ niu ít mo đồ.

Khách 
hàng

- Tôi thích 
đôi này. Bao 
nhiêu tiền?

- I like this one. 
How much is it?

- Ai lai dít oăn. 
Hau mát is dít?

Người 
bán

- 30 đô la.  - 30 dollars. - Thớt ti đo lờ.

Khách 
hàng

- Được. Bạn có 
những màu 
gì?

- OK. What colors 
do you have?

- Ô kê. Goắt ca lơ 
đu diu he vờ?

Người 
bán

- Màu đen, 
trắng và đỏ 
thưa quý 
khách.

- Black, white and 
red.

- Bờ lách, goai 
en réc.

Khách 
hàng

- Làm ơn lấy 
cho tôi màu 
trắng, size S.

- I’ll take white, S 
size, please. 

- Ai thếch goai, ét 
sai, pờ ly.

Người 
bán

- Của quý 
khách đây. 
Cảm ơn rất 
nhiều

- Here you are. 
Thank you so 
much.

- Hia diu a. 
Thanh kiu sâu 
mát.
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Hội thoại 2

Người 
bán

- Chào buổi 
chiều thưa bà. 
Bà đang tìm 
gì vậy?

- Good afternoon, 
madam! What are 
you looking for?

- Gút áp tơ nun, 
ma đam! Oắt a 
diu lúc kinh pho?

Khách 
hàng

- Xin chào. Tôi 
muốn mua 
một chiếc váy.

- Good afternoon. 
I want to buy a 
dress.

- Gút áp tơ nun. 
Ai oăn tu bai ơ 
đờ rét.

Người 
bán

- Váy ở đây. 
Xin mời xem. 
Bà muốn mua 
cho ai vậy?

- Here they are. 
Have a look. Who 
do you want to 
buy for?

- Hia dây a. He vờ 
ơ lúc. Hu đu diu 
goăn tu bai pho?

Khách 
hàng

- Cho bạn tôi. - For my friend. - Pho mai phờ 
ren.

Người 
bán

- Cô ấy có béo 
không?

- Is she fat? - I si phát?

Khách 
hàng

- Không, cô ấy 
gầy và cao.

- No, she is thin 
and tall.

- Nâu, si i thin en 
thôn.

Người 
bán

- Chiếc váy 
này thế nào? 
Nó là hàng 
chất lượng 
cao.

- How about this 
dress? It’s a high 
quality one.

- Hau ơ bao dít 
đờ rét? Ít ơ hai 
qua li ty oăn.
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Khách 
hàng

- Được, tôi 
thích nó. Bao 
nhiêu tiền?

- Oh, I like it. How 
much is it?

- Ô, ai lai kít. Hau 
mát i ít?

Người 
bán

- 80 đô la. Làm 
ơn không 
mặc cả.

- 80 dollars. No 
discount, please.

- Ết ti đô lờ. Nâu 
đít cao, pờ ly.

Khách 
hàng

- Được, tôi 
mua nó. Tiền 
của bạn đây.

- Ok. I take it. Here 
is your money.

- Ô kê, ai thếch ít. 
Hia i do măn ni.

Người 
bán

- Cảm ơn rất 
nhiều. Hẹn 
gặp lại.

- Thanks so much. 
See you again.

- Thanh sâu mát. 
Si diu ơ gên.

Hội thoại 3

Người 
bán

- Chào buổi 
sáng. Xin mời 
vào. Tôi có thể 
giúp gì cho 
quý khách? 

- Good morning! 
Welcome. Can I 
help you?

- Gút mo ning. 
Goeo căm. Ken ai 
hép diu?

Khách 
hàng

- Tôi đang tìm 
một cái áo 
phông.

- Good morning. 
I’m looking for a 
T-shirt.

- Gút mo ning. 
Am lúc kinh pho 
ơ ti sớt..
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Người 
bán

- Áo phông 
ở đây. Chiếc 
này có được 
không.

- Here they are. Is 
this T-shirt ok?

- Hia dây a. I dít ti 
sớt ô kê?

Khách 
hàng

- Đẹp đấy. Bao 
nhiêu tiền?

- It’s nice. How 
much is it?

- Ít i nai. Hau 
mát i ít?

Người 
bán

- 10 đô la. - 10 dollars. - Ten đô lơ.

Khách 
hàng

- Có thể giảm 
giá không?

- Can you dis-
count?

- Ken diu đít cao?

Người 
bán

- Chúng tôi 
không bán 
mặc cả.

- No discount, 
please.

- Nâu đít cao, 
pờ ly.

Khách 
hàng

- Được rồi. Tôi 
mua nó.

- OK. I’ll take it. - Ô kê. Ai thếch ít.

Người 
bán

- Quý khách 
mặc size gì?

- What is your 
size?

- Goắt i do sai?

Khách 
hàng

- Size M. - M size. - Em size.

Người 
bán

- Của quý 
khách đây. 
Cảm ơn quý 
khách. Hẹn 
gặp lại.

- Here you are. 
Thanks you so 
much. See you 
again.

- Hia diu a. 
Thanh sâu mát. 
Si diu ơ gên.



Cẩm nang tiếng Anh thông dụng cho thanh niên lao động42

Hội thoại 4

Người 
bán

- Xin chào. Xin 
mời vào. Quý 
khách đang 
tìm gì?

- Hello. Please 
come in. What are 
you looking for?

- Hê lô. Pờ ly căm 
in. Goắt a diu lúc 
kinh pho?

Khách 
hàng

- Xin chào. Tôi 
muốn mua 1 
cái váy

- Hello. I want to 
buy a dress.

- Hê lô. Ai goăn 
to bai ơ đờ rét.

Người 
bán

- Váy ở đây. 
Hãy xem đi.

- Here they are. 
Have a look.

- Hia dây a. He vờ 
ơ lúc.

Khách 
hàng

- Tôi thích cái 
này. Tôi có thể 
thử không?

- I like this one. 
Can I try it?

- Ai lai thít oăn. 
Ken ai trai ít?

Người 
bán

Ok. Xin mời 
thử.

- Ok. Let’s try. - Ô kê. Lét trai.

Khách 
hàng

- Nó nhỏ quá. 
Có cái khác to 
hơn không?

-  It’s too small. 
Do you have a 
bigger one?

- Ít tu sờ môn - l. 
Đu diu he vờ ơ 
bích gơ oăn?
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Người 
bán

- Quý khách 
muốn cỡ nào?

- What size do 
you want?

- Goắt sai đu diu 
goăn?

Khách 
hàng

- Làm ơn cho 
cỡ XL

- XL size, please. - Ích xì eo size, 
pờ ly.

Người 
bán

- Đây ạ. - Here it is. - Hia ít i.

Khách 
hàng

- Ok. Nó rất 
vừa. Bao 
nhiêu tiền 
vậy?

- Ok. It’s nice. 
How much?

- Ô kê. Ít i nai. 
Hau mát?

Người 
bán

- 25 đô la. - 25 dollars. - Thoen ti phai 
đô lơ.

Khách 
hàng

- Được. Tôi lấy 
cái này.

- Ok. I’ll take it. - Ô kê. Ai thếch ít.

Người 
bán

- Của quý 
khách đây. 
Cảm ơn vì đã 
ghé cửa hàng 
chúng tôi.

- Here you are. 
Thanks for your 
coming.

- Hia diu a. 
Thanh pho do 
căm minh.
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Hội thoại 5

Khách 
hàng

- Chào buổi 
sáng, thưa 
ông. Xin mời 
vào. Tôi có thể 
giúp gì cho 
ông?

 

- Good morning, 
sir! Welcome. Can 
I help you?

 

- Gút mo ning, 
sơ. Goeo căm. 
Ken ai hép diu?

Người 
bán

- Xin chào. 
Tôi đang tìm 
quần áo trẻ 
em.

- Good morning. 
I’m looking for 
babywear.

- Gút mo ning. 
Am lúc kinh pho 
bây bi goe..

Khách 
hàng

- Ông muốn 
mua cho ai?

- Who do you 
want to buy for?

- Hu đu diu goăn 
tu bai pho?

Người 
bán

- Cho con gái 
tôi.

- For my daugh-
ter.

- Pho mai đo tờ.

Khách 
hàng

- Ở đây ạ. Đây 
là những mẫu 
mới nhất.

- Here they are. 
These are the 
newest models.

- Hia dây a. Di a 
dơ niu ít mau đồ.
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Người 
bán

- Tuyệt. Tôi 
thích chiếc 
váy này. Bao 
nhiêu tiền?

- Great. I like this 
dress. How much 
is it?

- Gờ rết. Ai lai dít 
đờ rét. Hau mát 
i dít?

Khách 
hàng

- 20 đô la, 
thưa ông.

- 20 dollars, sir. - Thoen ti đô 
lờ, sơ.

Người 
bán

- Đắt quá. Có 
thể giảm giá 
không?

- It’s too expen-
sive. Can you 
discount?

- Ít tu ích pen síp. 
Ken diu đít cao?

Khách 
hàng

- Làm ơn 
không mặc 
cả. Nó là hàng 
chất lượng 
cao.

- No discount, 
please. It’s a high 
quality one.

- Nâu đít cao, pờ 
li. Ít i ơ hai qua li 
ty oăn.

Người 
bán

- Được rồi. Cô 
có cỡ lớn hơn 
không?

- OK. Do you have 
a bigger size?

- Ô kê. Đu diu he 
vờ a bích gơ sai?

Khách 
hàng

- Con gái ông 
bao nhiêu 
tuổi?

- How old is she? - Hau âu i si?

Người 
bán

- Nó 6 tuổi. - She is 6 years 
old.

- Si i xích dia âu.
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Khách 
hàng

- Tôi có. Đây ạ. - Yes, I have. Here 
is yours.

- Dét, ai he vờ. 
Hia i do.

Người 
bán

- Cảm ơn. - Thank you. - Thanh kiu.

Khách 
hàng

- Cảm ơn ông. 
Hẹn gặp lại.

- Thanks, sir. See 
you again.

- Thanh, sơ. Si diu 
ơ gên.
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CHƯƠNG IV

TIẾNG ANH DÀNH CHO  
THANH NIÊN CÔNG NHÂN
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

1. Công ty Company Com-pe-ni

2. Nhà máy Factory Phách-tờ-ri

3. Xí nghiệp, xưởng chế 
tạo, công xưởng Manufactory Me-niu-phách-

to-ri

4. Tòa nhà Building Biu-đing

5. Khu vực, khu Zone Dôn

6. Đường Road Rốt

7. Căng-tin, nhà ăn Canteen Ken-tin

8. Thực phẩm Food Phút

9. Giám đốc Director Đai-rếch-tờ

10. Người chủ, người 
sở hữu Owner Ơn-nờ

11. Sếp Boss Bốt (s)

12. Người quản lý Manager Ma-ni-giờ

PHẦN I 
MỘT SỐ TỪ VỰNG CƠ BẢN
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

13. Người giám sát Supervisor Su-pờ-vai-dờ

14. Quản đốc, đốc công Foreman Pho-mần

15. Đồng nghiệp Colleague Co-li-giờ

16. Tài xế Driver Đờ-rai-vờ

17. Tài xế xe tải Truck driver Trắc đờ-rai-vờ

18. Thợ may Tailor Tây-lờ

19. Thợ mộc Carpenter Ca-pin-tờ

20. Thợ hàn Weld Goeo (đờ)

21. Thợ mỏ Miner Mai-nờ

22. Thợ sửa ống nước Plumber Pờ-lăm-mờ

23. Thợ điện Electrician I-lếch-trích-sần

24. Thợ máy, thợ cơ khí Mechanic Mơ-ken-ních

25. Thợ lắp kính Glazier Gờ-lây-di-ờ

26. Thợ sơn Painter Pên-tờ

27. Thợ nề, thợ hồ Bricklayer Bờ-rích-lây-ơ

28. Thợ trát vữa Plasterer Pờ-lét-tơ-rơ

29. Thợ lợp mái Roofer Ru-phờ

30. Thợ sửa chữa Repairman Ri-pe-men

31. Kỹ thuật viên Technician Tếch-ních-sừn

32. Kỹ sư Engineer En-gi-nia
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

33. Kiến trúc sư Architect A-ki-tếch (t)

34. Nhân viên Employee Im-ploi-i

35. Công nhân Worker Uốc-cờ

36. Công nhân bậc cao Senior worker Si-ni-ơ uốc-cờ

37. Công nhân xây dựng Construction 
worker

Cơn-sờ-trắc-sừn 
uốc-cờ

38. Công nhân nhà máy Factory worker Phách-tờ-ri 
uốc-cờ

39. Công nhân bốc xếp Dockworker Đoóc-uốc-cờ

40. Công nhân may Garment 
worker Ga-mần uốc-cờ

41. Người vận hành máy 
móc

Machine 
Operator

Mơ-sin Âu-pờ-
rây-tờ

42. Thang máy Elevator E-lơ-vây-tờ

43. Xe nâng Forklift Phoóc líp

44. Giao Deliver Đi-li-vờ

45. Nhận Receive Ri-si-vờ

46. Máy móc Machine Mơ-sin

47. Nước Water Oa-tờ

48. Điện Electricity I-léc-trích-sơ-ti

49. Xăng dầu Petrol Pê-trờn
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

50. Nhiên liệu Fuel Phiu-ồ

51. Than đá Coal Câu (lờ)

52. Xi măng Cement Xi-mừn

53. Thiết bị Equipment I-quýp-mần

54. Công cụ Tool Tun

55. Thiết bị bảo hộ cá 
nhân

Personal 
protective 
equipment 
(PPE)

Pơ-sần-nồ 
Pờ-rô-tếch-típ 
I-quýp-mần 

56. Sản phẩm Product Pờ-rô-đắc

57. Dây chuyền sản xuất Production line Pờ-rô-đắc-sần 
lai

58. Tự động Automatic O-tờ-me-tích

59. Vận hành Operate O-pơ-rết

60. Cuộc họp Meeting Mít-tinh

61. Công việc Job Gióp

62. Lương tháng Salary Se-lờ-ri

63. Giờ làm việc Working 
hour(s)

Uốc-kinh ao-ờ 
(xờ)

64. Bán thời gian Part-time Pát-tham

65. Thời gian giải lao Break time Bờ-rếch tham
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

66. Tăng ca, thêm giờ Overtime Âu-vờ-tham

67. Lương làm tăng ca Overtime pay Âu-vờ-tham 
pây

68. Nghỉ phép có lương Paid leave Pây(d)- líp

69. Nghỉ thai sản Maternity leave Mơ-tơ-nơ-ti líp

70. Điều kiện làm việc Working con-
dition

Uốc-kinh cần-
đi-sần

71. Bảo hiểm y tế Health insur-
ance

Heo(th) in-sơ-
rần

72. An ninh Security Sờ-kiu-rờ-ti

73. Bảo vệ Security guard Sờ-kiu-rờ-ti gát

74. Nhân viên cứu hộ Lifeguard Lai(phờ) - gát

75. Sự an toàn Safety Sây-phờ-ti

76. An toàn Safe Sây-phờ

77. Sự nguy hiểm Danger Đen-giờ

78. Có tính nguy hiểm Dangerous Đen-giờ-rớt

79. Dừng lại Stop Sờ-tóp

80. Đang chạy, đang 
hoạt động Running Răn-ninh

81. Cảnh báo Warning Uôn-ninh



Cẩm nang tiếng Anh thông dụng cho thanh niên lao động 53

STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

82. Khẩn cấp, tình 
huống khẩn Emergency Ì-mơ-giừn-xi

83. Lính cứu hỏa Fireman Phai-ơ-men

84. Sơ cứu y tế Medical first 
aid Me-đi-cồ phớt ết

85. Lối vào Entrance En-trừn (xờ)

86. Lối thoát, lối thoát 
hiểm Exit E-xít

87. Nơi đỗ xe Parking Pác-kinh

88. Sơ tán Evacuation I-vách-kiu-ây-
sừn

89. Ngày nghỉ Day off Đây ọp (ph)

90. Kỳ nghỉ Holiday Ho-li-đây

91. Cuối tuần Weekend Guých-ken
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

STT 1.	 Giới thiệu công ty

1. Rất vui được gặp 
ông/bà

Glad to meet you Gờ-lét tu mít diu

2. Tên tôi là … My name is …. Mai nêm i …

3. Tôi là nhân viên/
công nhân của công 
ty + (tên công ty)

I am staff/worker 
at + (tên công ty)

Ai em sờ-táp/uốc-cờ 
ất + (tên công ty)

4. Công ty chúng tôi 
được thành lập 
năm …

Our company 
was established 
in + (năm)

Ao-ờ com-pe-ni uất 
(s) et(s)-ta-b-lít in + 
(năm)

5. Chúng tôi hoạt 
động trong lĩnh vực 
+ (tên lĩnh vực)

We work in + (tên 
lĩnh vực) + field

Uy uốc in + (tên lĩnh 
vực) + phiu

6. Chúng tôi có + (số 
lượng) nhân sự, 
được chia thành + 
(số lượng) bộ phận/
phòng

We have + (số 
lượng) staffs, di-
vided into + (số 
lượng) divisions

Uy hép + (số lượng) 
sờ-táp, đi-vai-đựt 
in-tu + (số lượng) 
đi-vi-giừn

PHẦN II 
MỘT SỐ MẪU CÂU THƯỜNG GẶP
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

7. Trụ sở công ty được 
đặt tại + (tên tỉnh/
thành phố), có chi 
nhánh tại + (số 
lượng) tỉnh/thành 
phố

Our company’s 
headquarter is 
in + (tên tỉnh/
thành phố). We 
have + (số lượng) 
branches in + (tên 
tỉnh/thành phố)

Ao ờ com-pe-ni’s hét-
qua-tờ i(s) in + (tên 
tỉnh/thành phố). Uy 
hép + (số lượng) bờ-
ren-(chịt) in + (tên 
tỉnh/thành phố) 

8. Giám đốc của công 
ty là ông/bà …

The director of 
the company is 
Mr/Mrs …

Dờ đai-rếch-tờ ợp dơ 
com-pe-ni i Mít-tơ/ 
Mít xịt …

2.	 Các câu nói/hội thoại khác

1. Đây là Lan. Cô ấy là 
một trong những 
người quản lý của 
nhà máy chúng ta.

This is Lan. She is 
a manager of our 
factory.

Dít i(s) Lan. Si i(s) ơ 
ma-ni-giờ ợp ao-ơ 
phách-tờ-ri

2. Xưởng sản xuất của 
anh ở đâu?

Where is your 
manufactory lo-
cated?

Oe i(s) do me-niu-
phách-to-ri lâu-cây-
tựt?

3. Tôi có thể xem dây 
chuyền sản xuất 
được không?

Can I have a look 
at the production 
line?

Ken ai hép ơ lúc ất dơ 
pờ-rô-đắc-sừn lai?

4. Anh có bao nhiêu 
công nhân trong 
công ty?

How many work-
ers do you have in 
your company?

Hao me-ni uốc-cờ(s) 
đu diu hép in do com-
pe-ni?
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

5. Anh/chị có thể cho 
tôi biết về mức 
lương tôi nhận 
được không?

Can you tell me 
about my salary?

Ken diu theo mi 
ơ-bao mai sa-la-ri?

6. Chiếc máy này vận 
hành như thế nào?

How does this 
machine work?

Hao đơ dít mơ-sin 
uốc?

7. Thời gian làm việc 
bắt đầu từ lúc nào?

When is the time 
to start working?

Oen i(s) dơ tham tu 
sờ-tát uốc-king?

8. Thời gian giải lao 
trong bao lâu?

How long is the 
break time?

Hao long i(s) dơ bờ-
rếch tham?

9. Tôi có thể giúp anh/
chị không?

May I help you? Mây ai hép diu?

10. Anh/chị có thể giúp 
tôi được không?

Can you help me? Ken diu hép mi?

11. Tôi cần giúp đỡ y tế I need medical 
help

Ai nít me-đi-cồ hép

12. Nhà ăn/căng tin ở 
đâu?

Where is the can-
teen?

Oe i(s) dơ ken-tin?

13. Bãi đỗ xe ở đâu? Where is the park-
ing?

Oe i(s) dơ pác-kinh

14. Lối vào/lối thoát 
hiểm ở đâu?

Where is the en-
trance/exit?

Oe i-dờ dơ en-trần/e-
xít?
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CHƯƠNG V

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG 
TẠI NHÀ GA, SÂN BAY
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

1. Tàu/Xe lửa Train Trên

2. Ga tàu Station Sở tây sần

3. Phòng chờ Waiting-room Guết ting rum

4. Quầy vé / Phòng vé Ticket office Tích kít o phích

5. Hải quan Customs Cắt-xờ Tầm

6. Kiểm tra an ninh Security check Sơ ciu ri ti chếch

7. Cửa hàng miễn 
thuế Duty free shop Điu ti phờ ri 

sóp

8. Hãng hàng không Airline E lai

9. Sân bay/Cảng hang 
không Airport E pót

10. Cất cánh Take off Tếch ọp

11. Hạ cánh Land Len

12. Băng chuyền hành 
lý Conveyor belt Cơn vây ờ - beo 

PHẦN I 
TỪ NGỮ THƯỜNG GẶP
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

13. Thắt dây an toàn Fasten your seat 
belt

Pha sần do sít 
beo

14. Phi công Pilot Pai lớt 

15. Cơ trưởng Captain Kép từn 

16. Phi hành đoàn Cabin crew Ca bin cờ-ru

17. Lối ra / Lối thoát 
hiểm Exit E xít

18. Nhà vệ sinh WC / Water 
closet Vê cê

19. Chuyến bay Flight Phờ lai

20. Số hiệu chuyến bay Flight number Phờ lai năm bờ

21. Tiếp viên hàng 
không Flight attendant Phờ lai - Ơ ten 

đờn 

22. Chỗ ngồi Seat Xít 

23. Khởi hành (động từ) Depart Đi pát 

24. Sự khởi hành, Sảnh 
đi Departure Đi pa chờ 

25. Giờ khởi hành Departure time Đi pa chờ tham

26. Tới, đến (động từ) Arrive Ơ rai vờ 

27. Sảnh đến Arrival Ơ rai vồ

28. Giờ đến Arrival time Ơ rai vồ tham
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

29. Hãng hàng không Airline E - rơ - lai

30. Lên máy bay Board Bót-đờ

31. Thẻ lên máy bay Boarding pass Bo-đing pát

32. Thời gian lên máy 
bay Boarding time Bo-đing tham

33. Vé (máy bay/tàu 
hỏa) Ticket Tích-kít

34. Vé khứ hồi Return ticket Ri-tơn tích-kít

35. Đặt (vé) Book Búc

36. Xác nhận nhận vé Check in Chếch in

37. Hoãn, hủy (chuyến 
bay, chuyến tàu) Delayed Đì-lây

38. Hạng thương gia Business class Biu-di-nít cờ-
lát-xơ

39. Hạng phổ thông Economy class E-co-no-mi cờ-
lát-xơ

40. Khoang hạng nhất First class Phớt cờ-lát-xơ

41. Cửa lên máy bay Gate Ghết

42. Giấy tờ tùy thân Identification Ai-đen-ti-phi-
cây-sần

43. Giấy chứng minh 
thư nhân dân

Identification 
card

Ai-đen-ti-phi-
cây-sần cạc
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STT Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

44. Đúng giờ On time On tham

45. Một chiều One-way Oăn guây

46. Khứ hồi Round trip Rao tríp

47. Chặng dừng chân Stopover Sờ-tóp âu-vờ

48. Quá cảnh Transit Tren dít

49. Thị thực Visa Vi-dờ

50. Hành lý Luggage Lắc-gi-dờ

51. Hành lý Baggage Béc-gi-dờ

52. Hành lý xách tay Carry on (lug-
gage)

Ce-ri-on lắc-
gi-dờ
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

Hội thoại

Người 
bán

Chào buổi sáng. Tôi 
có thể giúp gì cho 
quý khách?

A: Good 
m o r n i n g , 
may I help 
you?

A: Gút mo ning. 
Goeo căm. Ken 
ai hép diu?

Khách 
hàng

B: Xin chào, tôi 
muốn đặt vé khứ 
hồi đi Thành phố 
Hồ Chí Minh.

B: Hello, I 
would like to 
book return 
tickets to 
Ho Chi Minh 
City, please!

B: Hê-lô, ai út 
lai tu búc ri-tơn 
tích-kít tu Hồ Chí 
Minh xi-ti, pờ-lít-
xờ!

Người 
bán

A: Vâng. Ở đây có 
vé của hãng hàng 
không Vietnam Air-
lines và hãng hàng 
không Bamboo Air-
ways. Bạn cần loại 
nào?

A: Ok. There 
is Vietnam 
Airlines and 
Bamboo Air-
ways. Which 
one do you 
prefer?

A: Ô-kê. De I 
dờ Việt Nam 
E-lai en Bam bu 
E-guây. Guých 
oăn đu diu pờ-
ri-phơ?

PHẦN II 
MỘT SỐ CÂU HỘI THOẠI THƯỜNG GẶP
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

Khách 
hàng

B: Tôi cần vé Viet-
nam Airlines.

B: I prefer 
Vietnam Air-
lines.  

B: Ai pờ-ri-phơ 
Việt Nam E-lai.

Người 
bán

A: Vâng, để tôi kiểm 
tra xem. Bạn có thể 
cho tôi biết tên của 
bạn không?

A: Ok, let me 
check. May I 
please have 
your name?

A: Ô-kê, lét mi 
chếch. Mây ai 
pờ-lít hép do 
nêm?

Khách 
hàng

B: Vâng. Tôi tên là 
Hùng và vợ tôi tên 
là Hoa.

B: Sure! My 
name is 
Hùng and 
my wife’s 
name is Hoa.

B: Sua! Mai nêm I 
dờ Hùng en mai 
goai dờ nêm I dờ 
Hoa.

Mẫu câu khác

Tôi muốn đặt 1 vé 
tới Phú Quốc vào 
ngày mai.

I‘d like to 
book a ticket 
to Phu Quoc 
for tomor-
row

Ai đờ lai tu búc 
ơ tích-kít tu Phú 
Quốc pho tơ mơ 
râu

Tôi muốn mua 1 vé 
hạng phổ thông

I’d like a tick-
et for econo-
my class

Ai đờ lai ơ tích-
kít pho e co no 
mi cờ lát xờ
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Tiếng Việt Tiếng Anh Phiên âm

Tôi có thể đặt trước 
1 vé khứ hồi được 
không?

Can I book a 
return ticket 
in advance?

Ken ai búc ơ rì 
tơn tích-kít in ét 
van?

Khi nào có chuyến 
bay tới?

When do 
you have a 
flights to?

Guen đu diu hép 
ơ phờ lai xờ tu?

Các chuyến bay tiếp 
theo thì thế nào?

How about 
the next 
flight?

Hau ơ bao thơ 
nếch phờ lai?

Bạn muốn bay 
hãng hàng không 
nào?

Which airline 
do you want 
to take?

Guých e lai đu 
diu goăn tu 
thếch?

Số hiệu chuyến bay 
của bạn là gì?

What is your 
flight num-
ber?

Goát I dờ do phờ 
lai năm bờ?

Bạn sẽ thanh toán 
bằng séc hay bằng 
tiền mặt?

Will you pay 
by cheque 
or in cash?

Guy diu pây bai 
séc o in cát-sờ?

Thời gian khởi hành 
là bao giờ?

What’s the 
d e p a r t u r e 
time?

Goát I dờ thơ di 
pát chờ tham?

Tôi sẽ lấy vé của tôi 
tại sân bay

I will pick up 
my ticket at 
the airport

Ai guy pích ặp 
mai tích-kít ất 
thơ e pót
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CHƯƠNG VI

MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH 
NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM
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STT Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Việt)

Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Anh)

Cách đọc

1. Cột Cờ Lũng Cú Lũng Cú Flag Tower Lũng Cú Phờ-
lác Tao-ờ

2. Cao nguyên Đồng 
Văn

Đồng Văn Plateau Đồng Văn Pờ-
la-tâu

3. Thác Bản Giốc Bản Giốc Waterfall Bản Giốc Oa-tờ-
phôn

4. Hồ Ba Bể Ba Bể Lake Ba Bể Lếch

5. Nàng Tô Thị (Núi Tô 
Thị)

Tô Thị Mountain Tô Thị Mao-từn

6. Vịnh Hạ Long Hạ Long Bay Hạ Long Bây

7. Đảo Tuần Châu Tuần Châu Island Tuần Châu 
Ai-lừn

8. Núi Yên Tử Yên Tử Mountain Yên Tử Mao-từn

9. Đền Hùng Hùng King Temple Hùng Kinh 
Tem-pồ

10. Sa Pa Sa Pa Sa Pa

11. Đỉnh Phanxipang Phanxipang Mount Phanxipang 
Mao

12. Cao nguyên Mộc 
Châu

Mộc Châu Plateau Mộc Châu Pờ-
la-tâu

https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-bui-phuot-thac-ban-gioc-cao-bang-an-toan.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-tuan-chau-gia-re-lich-trinh-2-ngay-1-dem.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-huong-dan-du-lich-moc-chau.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-huong-dan-du-lich-moc-chau.html
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STT Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Việt)

Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Anh)

Cách đọc

13. Nhà máy thủy điện 
Hòa Bình

Hòa Bình Hydropow-
er Plant

Hòa Bình Hai-
đờ-rô Pao-ờ 
Pờ-lan(t)

14. Hồ Gươm/ 
Hồ Hoàn Kiếm

Gươm Lake/

Hoàn Kiếm Lake/

Lake of the Returned 
Sword

Hồ: Lếch(k)

Lếch(k) ợp dờ 
rì-tơn sờ-uốt

15. Đền Ngọc Sơn Ngọc Sơn Temple Ngọc Sơn 
Tem-pồ

16. Văn Miếu- Quốc tử 
giám

Temple of Literature Tem-pồ ợp Lít-
tờ--r-chờ

17. Hồ Tây West Lake Oét Lếch(k)

18. Làng gốm Bát Tràng Bát Tràng Ceramic 
Village

Bát Tràng Xê-ra-
mích Vi-lích

19. Hồ Đại Lải Đại Lải Lake Đại Lải Lếch(k)

20. Vườn quốc gia Tam 
Đảo

Tam Đảo National 
Park

Tam Đảo nây-
sừn-nồ Pắc

21. Làng tranh Đông Hồ Đông Hồ painting 
village

Đông Hồ Pên-
tinh Vi-lích

22. Cát Bà Cat Ba Cat Ba

23. Vịnh Lan Hạ Lan Hạ Bay Lan Hạ Bây

24. Bãi biển Đồ Sơn Đồ Sơn Beach Đồ Sơn Bít(ch)
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STT Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Việt)

Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Anh)

Cách đọc

25. Đền Trần Trần Dynasty Temple Trần Đai-nát-s-
ti Tem-pồ

26. Khu di tích cố đô 
Hoa Lư

Hoa Lư Ancient 
Capital

Hoa Lư En-sừn 
Kép-pi-tồ

27. Quần thể danh 
thắng Tràng An

Tràng An Scenic 
Landscape Complex

Tràng An Xin-
ních Len-xờ-
kếp Com-pờ-
lếch(x)

28. Chùa Bái Đính Bái Đính Pagoda Bái Đính Pờ-
gâu-đờ

29. Vườn quốc gia Cúc 
Phương

Cúc Phương National 
Park

Cúc Phương 
Nây-sừn-nồ Pắc

30. Bãi biển Sầm Sơn Sầm Sơn Beach Sầm Sơn Bít(ch)

31. Thành nhà Hồ Citadel of the Ho 
Dynasty

Xi-tây-đồ ợp Hồ 
Đai-nát-s-ti 

32. Bãi Biển Cửa Lò Cửa Lò Beach Cửa Lò Bít(ch)

33. Làng Sen Sen Village Sen Vi-lích

34. Làng Hoàng Trù Hoàng Trù Village Hoàng Trù 
Vi-lích

35. Ngã ba Đồng Lộc Đồng Lộc Junction Đồng Lộc 
Giăng-sừm
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STT Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Việt)

Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Anh)

Cách đọc

36.
Vườn Quốc Gia 
Phong Nha – Kẻ 
Bàng

Phong Nha – Kẻ Bàng 
National Park

Phong Nha 
– Kẻ Bàng Nây-
sừn-nồ Pắc

37. Hang động Sơn 
Đoòng

Sơn Đoòng Cave Sơn Đoòng 
Kếp(v)

38. Địa đạo Vịnh Mốc Vịnh Mốc Tunnel Vịnh Mốc Tăn-
nồ

39. Thành cổ Quảng Trị Quảng Trị Ancient 
Citadel

Quảng Trị En-
sừn Xi-tây-đồ

40. Cầu Hiền Lương Hiền Lương Bridge Hiền Lương 
Bờ-rít

41. Nghĩa trang Liệt sĩ 
Trường Sơn

Trường Sơn Cemetery Trường Sơn 
Xi-men-tơ-ri

42. Chùa Thiên Mụ Thiên Mụ Pagoda Thiên Mụ Pờ-
gâu-đờ

43. Ngũ Hành Sơn Marble Moutain Ma-bồ Mao-từn

44. Bán đảo Sơn Trà Sơn Trà Peninsula Sơn Trà Pơ-ni-
sờ-lờ

45. Thánh địa Mỹ Sơn Mỹ Sơn Sanctuary Mỹ Sơn Xen-
chờ-ri

46. Phố Cổ Hội An Hội An Ancient Town Hội An En-sừn 
Tao

47. Đảo Lý Sơn Lý Sơn Island Lý Sơn Ai-lừn

https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-phong-nha-ke-bang-day-du.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-phong-nha-ke-bang-day-du.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-phong-nha-ke-bang-day-du.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-phong-nha-ke-bang-day-du.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-phong-nha-ke-bang-day-du.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-phong-nha-ke-bang-day-du.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-hang-son-doong-nhung-trai-nghiem-thu-vi.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-hang-son-doong-nhung-trai-nghiem-thu-vi.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-di-ngu-hanh-son-moi-nhat-nen-di-dau-choi-gi.html
https://dulich9.com/huong-dan-du-lich-bui-ban-dao-son-tra-day-du-nhat.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-hoi-an-tong-hop-rat-day-du.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-du-lich-dao-ly-son-tong-hop.html
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STT Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Việt)

Tên địa điểm du lịch 
(bằng tiếng Anh)

Cách đọc

48. Tháp Bà Po Nagar Po Nagar (Cham) 
Towers

Pô Na-ga 
(Chăm) Tao-ờ

49. Vịnh Vĩnh Hy Vĩnh Hy Bay Vĩnh Hy Bây

50. Đảo Phú Quý Phú Quý Island Phú Quý Ai-lừn

51. Buôn Đôn Đôn village Đôn vi-lích

52. Đà Lạt Đà Lạt Đà Lạt

53. Chợ Bến Thành Bến Thành Market Bến Thành 
Ma-kịt

54. Địa Đạo Củ Chi Củ Chi Tunnel Củ Chi Tăn-nồ

55. Nhà Hát Lớn Saigon Opera House Sài Gòn O-pê-ra 
Hau(s)

56. Dinh Độc Lập Independence Palace In-đi-pen-
đừn(x) Pa-lết(x)

57. Núi Bà Đen Bà Đen Moutain Bà Đen Mao-
từn

58. Côn Đảo Côn Đảo Côn Đảo

59. Đảo Phú Quốc Phú Quốc Island Phú Quốc 
Ai-lừn

60. Nhà công tử Bạc Liêu Prince of Bạc Liêu 
Mansion

Pờ-rin(x) ợp Bạc 
Liêu Men-sừn

61. Mũi Cà Mau Cà Mau cape Cà Mau kếp

https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-goi-y-hanh-trinh-du-lich-vinh-hy.html
https://dulich9.com/huong-dan-kinh-nghiem-du-lich-dao-phu-quy-tu-tuc-tiet-kiem.html
https://dulich9.com/huong-dan-kinh-nghiem-du-lich-dao-phu-quy-tu-tuc-tiet-kiem.html
https://dulich9.com/huong-dan-kinh-nghiem-du-lich-dao-phu-quy-tu-tuc-tiet-kiem.html
https://dulich9.com/di-dau-choi-gi-khi-di-du-lich-buon-ma-thuot-dep-nhat.html
https://dulich9.com/di-dau-choi-gi-khi-di-du-lich-buon-ma-thuot-dep-nhat.html
https://dulich9.com/di-dau-choi-gi-khi-di-du-lich-buon-ma-thuot-dep-nhat.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-huong-dan-du-lich-da-lat-tiet-kiem.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-huong-dan-du-lich-da-lat-tiet-kiem.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-huong-dan-du-lich-da-lat-tiet-kiem.html
https://dulich9.com/du-lich-sai-gon-kinh-nghiem-tham-quan-dia-dao-cu-chi.html
https://dulich9.com/du-lich-sai-gon-kinh-nghiem-tham-quan-dia-dao-cu-chi.html
https://dulich9.com/du-lich-sai-gon-kinh-nghiem-tham-quan-dia-dao-cu-chi.html
https://dulich9.com/tong-hop-kinh-nghiem-du-lich-phuot-con-dao.html
https://dulich9.com/tong-hop-kinh-nghiem-du-lich-phuot-con-dao.html
https://dulich9.com/tong-hop-kinh-nghiem-du-lich-phuot-con-dao.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-huong-dan-du-lich-phu-quoc-chi-tiet.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-huong-dan-du-lich-phu-quoc-chi-tiet.html
https://dulich9.com/kinh-nghiem-va-huong-dan-du-lich-phu-quoc-chi-tiet.html
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CHƯƠNG VII

MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP, 
KHU CHẾ XUẤT LỚN TẠI VIỆT NAM
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STT Tên khu công nghiệp/ 
khu chế xuất  
(tiếng Việt)

Tên khu công nghiệp/ 
khu chế xuất  
(tiếng Anh)

I. KHU CÔNG NGHIỆP

1. Khu công nghiệp Phú Nghĩa Phú Nghĩa Industrial Park

2. Khu công nghiệp Bình 
Xuyên

Bình Xuyên Industrial Park

3. Khu công nghiệp Becamex 
Bình Phước

Becamex Bình Phước 
Industrial Park

4. Khu công nghiệp Nam Sơn 
– Hạp Lĩnh

Nam Sơn – Hạp Lĩnh 
Industrial Park

5. Khu công nghiệp Mỹ Phước 
III

Mỹ Phước III Industrial 
Park

6. Khu công nghiệp Tân Phú 
Trung

Tân Phú Trung Industrial 
Park

7. Khu công nghiệp Tân Tạo Tân Tạo Industrial Park

8. Khu công nghiệp Việt Hóa – 
Đức Hòa 3

Việt Hóa – Đức Hòa 3In-
dustrial Park

9. Khu công nghiệp Sài Gòn – 
Nhơn Hội

Sài Gòn – Nhơn Hội Indus-
trial Park

10. Khu công nghiệp Phước 
Đông

Phước Đông Industrial 
Park

II. KHU CHẾ XUẤT

1. Khu chế xuất Tân Thuận Tân Thuận Export Pro-
cessing Zone
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STT Tên khu công nghiệp/ 
khu chế xuất  
(tiếng Việt)

Tên khu công nghiệp/ 
khu chế xuất  
(tiếng Anh)

2. Khu chế xuất Linh Trung I Linh Trung I Export Pro-
cessing Zone

3. Khu chế xuất Linh Trung II Linh Trung II Export Pro-
cessing Zone

4. Khu chế xuất Linh Trung III Linh Trung III Export 
Processing Zone
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